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Tóm tắt: Ảnh viễn thám quang học rất hiệu quả trong việc giám sát và thành lập bản đồ 

thực phủ và bản đồ sử dụng đất. Tuy nhiên, các dữ liệu bị hạn chế do các đám mây che phủ 

thường xuyên ở vùng nhiệt đới như Việt Nam. Trong khi đó, dữ liệu ảnh viễn thám siêu cao tần 

lại rất hữu hiệu trong việc khắc phục vấn đề này. Mục đích của bài báo là tìm hiểu các ưu nhược 

điểm của từng loại ảnh và thực nghiệm kết hợp chúng. Các kỹ thuật tổ hợp màu như NDVI, 

PCA, và màu tổng hợp (HIS và Brovey) đã được sử dụng khi kết hợp hai loại ảnh. Nghiên cứu 

sẽ rất hữu ích cho các nhà khoa học trong việc nghiên cứu kết hợp để chiết xuất các thông tin 

cần thiết từ ảnh tổ hợp hai loại ảnh radar và ảnh quang học, làm tăng độ chính xác của phân 

loại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khảo sát thực địa. 

Từ khóa: Ảnh siêu cao tần, ảnh quang học, bản đồ thực phủ/sử dụng đất, ưu nhược điểm, 

tổ hợp màu 

1. Mở đầu  

Thực phủ được định nghĩa là các thuộc tính lý - sinh của bề mặt Trái đất và lớp sát dưới 

bề mặt, nó thay đổi theo không gian và thời gian (Lambin và cộng sự, 2003). Sử dụng đất được 

xác định là các mục đích mà con người khai thác lớp thực phủ. Nó đề cập đến việc con người 

tác động đến các thuộc tính này để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như trong nông 

nghiệp, chăn nuôi, … (Lambin và cộng sự, 2003). Do đó, việc sử dụng đất ảnh hưởng đến lớp 

thực phủ và sự thay đổi thực phủ lại có ảnh hưởng ngược lại đến việc sử dụng đất. Thực phủ và 

sử dụng đất có mối liên hệ mật thiết với nhau, và các mối liên kết xác định một hệ thống con 

người - môi trường hoặc xã hội - lý sinh học trong các bối cảnh không gian và thời gian cụ thể.  

Viễn thám là một phương pháp rất phổ biến và hữu ích trong việc điều tra những thay đổi 

môi trường do các hoạt động của con người hoặc các hiện tượng tự nhiên nói chung và trong 

phân tích thay đổi thực phủ, sử dụng đất nói riêng (Claudia Kuenzer, 2011). Và nó thực sự cũng 

rất hữu hiệu đối với các khu vực có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Các dữ liệu của vệ tinh 

viễn thám quang học như SPOT, LANDSAT, QUICKBIRD, IKONOS, ASTER … được sử 
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dụng vì những ưu điểm bao gồm cả độ phân giải không gian và thời gian (James Campbell, 

2011).  

Các ưu điểm của viễn thám quang học bao gồm khả năng bao phủ các khu vực rộng lớn 

với các chi tiết về không gian cao, tần số thời gian cao. Ngoài ra, nó còn có tính chất phân loại 

ảnh vệ tinh rõ, cải tiến về các đặc điểm không gian và phổ, và thu thập các bộ dữ liệu đa thời 

gian có giá trị, bao gồm các loại dữ liệu quang học khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của dữ 

liệu quang học là ảnh hưởng của mây che phủ. Ở những khu vực thường xuyên bị mây che phủ, 

nó sẽ trở thành một vấn đề đáng kể để có thể phân loại được đối tượng dưới khu vực bị mây 

che (John A. Richards, 1994).  

Ngược lại, ảnh viễn thám radar như ALOS PALSAR, RADARSAT, TERRASAR-X,... 

không bị ảnh hưởng vấn đề mây phủ nhưng lại bị ảnh hưởng địa hình. Vì vậy, sự kết hợp của 

ảnh radar và ảnh viễn thám quang học trong lập bản đồ thực phủ/sử dụng đất là hết sức cần thiết 

để kết hợp kết hợp được những ưu điểm của chúng.  

Ở trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về sự kết hợp hai đối tượng ảnh radar và ảnh 

quang học hay các nghiên cứu về tổ hợp màu (Neha Joshi và cộng sự, 2016; Kristof Van Tricht 

và cộng sự, 2018; Terry Idol và cộng sự, 2015). Các nghiên cứu đều rất hữu ích cho các nhà 

khoa học về phương pháp tổ hợp màu cũng như các giá trị kết hợp hai loại ảnh này với nhau 

với các mục đích nghiên cứu khác nhau. 

2. Ưu nhược điểm của ảnh radar và ảnh quang học 

Ảnh vệ tinh quang học được thu nhận ở vùng sóng nhìn thấy và cận hồng ngoại. Ưu điểm 

nổi bật của ảnh quang học là chất lượng hình ảnh tốt, ít bị biến dạng, ít nhiễu, rõ nét, gần gũi 

với sự cảm nhận của con người, cho phép dễ` dàng giải đoán và chiết tách thông tin. Hình ảnh 

các đối tượng trên ảnh quang học thường là rõ ràng, sắc nét, dễ đoán đọc, nhận dạng. Tuy nhiên, 

ảnh quang học thường bị ảnh hưởng bởi mây mù che phủ.  

  

Hình 1. Ví dụ hình ảnh của ảnh quang học QUICKBIRD (trái)  

và ảnh radar RADARSAT (phải) 

Những ưu điểm chính của ảnh radar là khả năng chụp ảnh trong mọi thời tiết, mọi thời 

gian, không bị ảnh hưởng bởi khí quyển; nhạy cảm với các đặc tính điện môi, với độ nhám bề 

mặt,... Trong khi ảnh quang học chỉ phản ánh các thông tin trên bề mặt thì ảnh radar không chỉ 

https://sciprofiles.com/profile/102728
https://www.tandfonline.com/author/Idol%2C+Terry
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cung cấp các thông tin về tán xạ bề mặt mà cả tán xạ của khối vật chất. Điều này rất hữu ích 

khi nghiên cứu về thực phủ có tán cây. Trong nhiều trường hợp ảnh radar tỏ ra nhạy hơn với 

mật độ và cấu trúc bề mặt của các đối tượng hơn so với ảnh quang học (ví dụ: phân biệt giữa 

rừng thưa và rừng rậm). Hình 1 là ví dụ rõ nét về hình ảnh của hai loại ảnh quang học và ảnh 

viễn thám siêu cao tần. 

Tuy nhiên ảnh vệ tinh radar được chụp ở vùng sóng micro, cách xa dải sóng nhìn thấy và 

cận hồng ngoại nên hình ảnh rất khác biệt so với cảm nhận thông thường của con người. Mặt 

khác, do bản chất sử dụng các sóng radar có cùng pha để chụp ảnh nên ảnh radar chứa rất nhiều 

nhiễu. Nó có hạn chế so với ảnh quang học là tương tác phức tạp, xử lý phức tạp, bị ảnh hưởng 

bởi nhiễu, ảnh hưởng bởi địa hình và độ gồ ghề bề mặt. Hình ảnh các đối tượng trên ảnh radar 

thường không thực sự rõ ràng và sắc nét như trên ảnh quang học. Thông thường phải xử lý 

nhiễu đối với ảnh viễn thám siêu cao tần thông qua phin lọc (A.V. Meenakshi và công sự, 2011). 

Xét về đặc điểm độ phân giải không gian, về ưu điểm, ảnh quang học có các kênh đa phổ 

(R-G-B, cận hồng ngoại, kênh nhiệt,..), còn ảnh viễn thám radar thì lại là các bức xạ siêu cao 

tần, chuyển các thông tin thay đổi về cấu trúc bề mặt, bước sóng và phân cực khác nhau. Về 

nhược điểm, thì đối với cả hai loại ảnh quang học và ảnh viễn thám siêu cao tần, những kỹ thuật 

viên khi xử lý ảnh quang học đều đòi hỏi phải kỹ năng lành nghề xử lý.    

Xét về đặc điểm độ phân giải phổ, ảnh quang học rất phù hợp để lập bản đồ khu vực rộng 

lớn, còn ảnh viễn thám siêu cao tần thì đa dạng. Nhược điểm của ảnh quang học là kém trong 

trong phân tích sâu các đối tượng và tham số khác nhau. Còn ảnh viễn thám siêu cao tần thì độ 

phần giải phổ thường thấp hơn (10-1000m), trừ ảnh TerraSAR-X (1.25m). 

Xét về độ phân giải thời gian, ưu điểm của ảnh quang học là tần suất ảnh thường xuyên, 

mùa mưa cũng như mùa khô, hàng năm lặp lại. Còn ảnh siêu cao tần thì độ phân giải thời gian 

cũng cao và không phụ thuộc vào thời tiết. Nhược điểm chính của ảnh quảng học là tốc độ lặp 

lại có thể chậm để ghi lại ảnh hưởng các hiện tượng cực đoan; phụ thuộc vào thời tiết (ví dụ 

vấn đề mây che phủ ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới). 

3. Thực nghiệm kết hợp hai loại ảnh trong tổ hợp màu và kết quả 

Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu này khi kết hợp hai loại ảnh là kỹ thuật tổ hợp màu. 

Việc tổ hợp các dữ liệu khác nhau được thực hiện trước khi phân loại. Thông tin từ dữ liệu tổ 

hợp sau đó được sử dụng để phân tích, giải đoán thêm vào các thông tin còn thiếu do mây che 

phủ ở ảnh quang học.  

Để đạt được mục tiêu phát triển kỹ thuật tổ hợp màu tạo bản đồ thực phủ/sử dụng đất từ 

dữ liệu viễn thám quang học và radar, quy trình xử lý các dữ liệu bao gồm việc áp dụng các 

phin lọc khác nhau, các phương pháp tổ hợp màu, phân loại dữ liệu quang học và dữ liệu tổ hợp 

màu, cuối cùng bản đồ thực phủ/sử dụng đất được thành lập. Các thông tin từ hình ảnh radar là 

rất hữu ích trong việc sử dụng để bổ sung vào các thông tin chưa giải đoán được do ảnh hưởng 

đám mây trên ảnh quang học bởi vì ảnh viễn thám siêu cao tần có khả năng xuyên qua mây. 

Thực nghiệm với dữ liệu ảnh quang học sử dụng là ảnh đa phổ SPOT 5 (độ phân giải 
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không gian 10m) và ảnh ALOS PALSAR (độ phân giải không gian 12,5 m, phân cực HH và 

băng L) cùng thời gian cùng địa điểm (khu vực thực nghiệm ở Đồng bằng song Cửu Long) 

(Hình 2.). Các dữ liệu được xử lý với phần mềm viễn thám ENVI 5.0 và biên tập bằng phần 

mềm ArcGIS 10.0. Các ảnh này đều được nắn chỉnh hình học theo phương pháp nắn ảnh theo 

bản đồ (cụ thể là bản đồ địa hình) về hệ tọa độ quốc gia VN- 2000. Các bản đồ chuyên đề như 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Google Earth,… được thành 

lập trước đó được sử dụng đề kiểm tra, đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại. 

Việc lọc nhiễu, tăng cường chất lượng ảnh radar là một bước rất quan trọng trong quá 

trình xử lý ảnh. Bản chất của hệ thống radar là chụp nghiêng và là hệ thống đo khoảng cách dựa 

vào thời gian phản hồi. Đối với ảnh SAR, các phin lọc Lee, Frost, Gamma-MAP đã được chứng 

minh là các phin lọc rất thích hợp để lọc nhiễu và tăng cường chất lượng ảnh (A.V. Meenakshi 

và công sự, 2011). Phin lọc Lee, và phin lọc Gamma, đã được phát triển là bộ lọc tiêu chuẩn 

cho xử lý ảnh radar. Hình 3. mô tả phin lọc Lee kích thước pixel 5x5 rất hiệu quả lọc bỏ nhiễu 

cho khu vực tán xạ dày đặc. 

 

Hình 2. Khu vực thực nghiệm thuộc đồng bằng sông Cửu Long 

  

Hình 3. Ảnh ALOS PALSAR (trái) và hình ảnh sau lọc bằng phin lọc Lee (5x5) (phải) 
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Kỹ thuật tổ hợp màu được áp dụng để tích hợp thông tin từ ảnh quang học và ảnh radar. 

Kỹ thuật này cho phép tạo ra một hoặc nhiều kênh mới có chứa thông tin từ các kênh đầu vào. 

Mỗi kênh có đặc điểm cụ thể cho phân loại. Hiện tại tồn tại nhiều loại tổ hợp màu ảnh radar và 

ảnh vệ tinh quang học. Trong nghiên cứu này, một số loại dữ liệu tổ hợp màu đã được áp dụng: 

kết hợp các ảnh gốc, tổ hợp NDVI + ảnh viễn thám siêu cao tần + ảnh quang học, tổ hợp Brovey 

của ảnh radar và ảnh quang học, tổ hợp RGB-HIS hợp cho ảnh radar và ảnh quang học; tổ hợp 

PCA cho ảnh radar và ảnh quang học. Trong những ảnh tổ hợp, các đối tượng bề mặt đất có thể 

nhìn được sự tách biệt khá dễ dàng (Hình 4). 

Các tổ hợp màu được thực hiện phân loại không kiểm định và phân loại kiểm định. Sau 

đó, kết quả phân loại không kiểm định, các bản đồ chuyên đề, Google Earth được sử dụng như 

các tài liệu tham khảo, gộp lớp, cho việc phân loại kiểm định dữ liệu tổ hợp màu.  

Hình 5 mô tả phân loại ảnh SPOT khi bị mây che phủ so sánh với phân loại ảnh tổ hợp 

kết hợp ảnh siêu cao tần và ảnh quang học tại khu vực thực nghiệm. 

Các mẫu hiệu chỉnh (calibration) để phân loại và mẫu kiểm tra (validation) để đánh giá 

độ chính xác được chia theo tỷ lệ 50%. Trong phân loại tổ hợp màu, phương pháp hàm xác suất 

cực đại được áp dụng để tách biệt các lớp trong lớp thực phủ/sử dụng đất. Sự khác biệt phổ của 

lớp thực phủ/sử dụng đất lúc này rất rõ ràng. Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại có kiểm 

định của dữ liệu tổ hợp màu với độ chính xác tổng thể và hệ số Kappa tương ứng là 86% và 

0.86, tương ứng. Cuối cùng, phần mềm ArcGIS 10.0 được sử dụng để biên tập và thành lập bản 

đồ thực phủ/sử dụng đất với 8 đối tượng tương ứng (Hình 6.).  

  

Hình 4. Ví dụ về tổ hợp màu NDVI + ảnh Radar + ảnh SPOT (trái)  

và RGB - HSV (phải) 

  

Hình 5. Ví dụ về khu vực phân loại ảnh SPOT có mây che phủ (trái) và phân loại ảnh tổ hợp (phải) 



 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN 

TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 316 

 

Hình 6. Bản đồ thực phủ/sử dụng đất kết hợp ưu điểm  

của ảnh viễn thám siêu cao tần và ảnh quang học 

4. Kết luận và kiến nghị 

Mỗi loại ảnh (viễn thám siêu cao tần và quang học) đều có những ưu điểm và nhược điểm 

nhất định. Sự kết hợp của dữ liệu viễn thám siêu cao tần và quang học để lập bản đồ thực phủ/sử 

dụng đất rất giá trị trong nghiên cứu vì nó cho phép kết hợp những ưu điểm của hai loại ảnh 

khác nhau, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên được bị bao phủ bởi mây, đặc trưng của khí 

hậu vùng nhiệt đới như ở Việt Nam.  

Phân tích ảnh tổ hợp có thể được coi là một phương pháp hiệu quả vì nó cho phép chiết 

xuất các thông tin cần thiết từ cả hai loại ảnh radar và ảnh quang học. Dữ liệu tổ hợp cung cấp 

nhiều thông tin hữu ích, làm tăng độ chính xác của phân loại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho 

khảo sát thực địa. 

Nghiên cứu cần được tiếp tục phát triển kết hợp ở những loại ảnh quang học và radar khác nhau, 

cũng như ở những khu vực thực nghiệm khác để có được những kết quả đa dạng hơn. 
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Optical remote sensing images are very effective in monitoring and establishing land 

cover and land use maps. However, data are limited due to frequent cloud covers in tropical 

regions like Vietnam. Meanwhile, microwave data is efficient in solving this problem. The aims 

of the paper are to research the advantages and disadvantages of each type of image and to 

combine them for studying. Fusion techniques such as NDVI, PCA, HIS, and Brovey were used 

when combining these two ones. The study will be very useful for scientists to research the 

combination of these two images in order to extract the necessary information from the fusion 

images, to increase the classification accuracy, and to save the time and field cost. 

Keywords: Microwave image, Optical image, Land cover/land use map, Advantages and 

disadvantages, Fusion 
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